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t Lm. Phaolô Trần Sơn Bích, 15/10/2011 
t Th. Gioan Baotixita Nguyễn Gia Bá
t Lm. GB Nguyễn Hữu Ban
t Lm. Mai Khắc Cảnh
Th. Trần Văn Cảnh (Pháp)
Lm. FX. Nguyễn Chí Cần
t Th. FX. Đào Trí Cầu (16/10/1966)
t Th. Fhanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu (2/6/1992)
Th./Phó tế Đoàn Ngọc Châu 62 (USA)
Th. Chốn (Nha Trang)
Lm. Jos Clause (Cố Hồng)
Th. Giuse Nguyễn Văn Công (Thanh Hải, PT)
t Th. Dzoanh Bảo (Dòng Giuse)
t Lm. GB Hoàng Kim Đạt, 13/9/2006
t Lm. René Gantier (Cố Thể)
Lm. Michel Gervier (Cố Lành)
t Lm. Phạm Tiến Hành (GP Phan Thiết)
t Lm. Antôn Hồ Ngọc Hạnh
Th. Nguyễn Phúc Hậu (HK)
Lm. Nguyễn Viết Hiền (GP Phan Thiết)
Lm Jean Hirigoyen (Cố Hương)
t ĐÔ GB. Lê Xuân Hoa (Hưu - GP Phan Thiết)
Th. Trần Ngọc Hoa
Th. Nguyễn Văn Hòa
Th. Antôn Nguyễn Hữu Hoàng

Danh sách cựu giáo sư  
TCV Sao Biển  1958-1974 
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t Lm. Anrê Nguyễn Lộc Huệ (18/4/2010)
Th. Berchmans Hoa (Dòng Giuse)
Th. Trần Xuân Huy (Thuận Nghĩa, PT)
Lm. Pierre Jeanninggros (Cố Vị)
Th. Louis Gonzaga Nguyễn Xuân Khanh 62
Lm. Trần Xuân Lai
Lm. Louis Pierre Lagrange (Cố Quang)
Lm. Trần Văn Láng (Phan Rang)
Lm. Larroque
Lm. Đoàn Văn Liệu (Nhà Nghỉ Dưỡng)
Th. Giuse/ĐTGM Nguyễn Chí Linh
Lm. Lê Quang Luân (Gp Phan Thiết)
Lm. Mai Nghị Luận
Lm Jean Maïs (Cố Mai)
Lm. Mollard
Th. Barthôlômêô Bạch Mỹ (Hưu - Dòng Thánh Giuse)
Th. Nguyễn Trọng Nghĩa (?)
Lm. Giuse Bùi Duy Nghiệp (Pháp)
Lm. Nédélec
t Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc (26/3/2015)
Th. Nguyễn Nhạc
Lm. Phạm Văn Nhân (Xuân Bích, SG)
Th Nhẫn (Dòng Giuse)
T Lm/ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nho (21/5/2003)
Th./Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi
Lm./ĐÔ Giuse Trần Thanh Phong (Nhà Nghỉ Dưỡng)
t Lm. Benoit Nguyễn Công Phú
Lm. Pouclet
t Lm./ĐÔ Nguyễn Quang Sách (6/3/2017)
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Th. Trần Thanh Sơn (Bình Cang)
t Lm. Nguyễn Tôn Sùng
Lm. Tađêô Phan Đình Tạc
Lm Talin 
Lm. Phạm Hồng Thái (Phan Rang)
Lm. Lê Văn Thanh (Phan Rang)
Th. Giuse Nguyễn Văn Thành 57 (Úc)
Lm. Giuse Nguyễn Quang Thạnh (Úc)
Th. FX. Nguyễn Minh Thế (HK)
Th. Vũ Văn Thế (?)
Th. Nguyễn Thế Thoại
Th. Phêrô Nguyễn Thành Thống
Th./Lm Gioakim Đoàn Sĩ Thục
Th. Phạm Văn Thuyết
t Th./ĐÔ Philip Lê Xuân Thượng (16/1/2015)
Lm. Thuyết (Tận Hiến?)
Th. Tín (HK)
Th. Nguyễn Thành Tiên
Th. Nguyễn Trung Tính (GP Xuân Lộc)
Th. Nguyễn Tôn 64 (USA)
Th./Lm. Trương Trãi (Nhà Nghỉ Dưỡng)
Lm. Nguyễn Đức Trọng (HK)
Th. Giuse Nguyễn Thiện Trực
Th./ĐÔ Mai Đức Vinh (Pháp)
Lm. Nguyễn Văn Vĩnh (Nhà Nghỉ Dưỡng)
Th. Tôma Nguyễn Xin 57 (Cây Vông)
Ghi chú:
X/Y: X - chức vụ đầu tiên khi làm GS TCV Sao Biển, Y - 
chức vụ hiện nay


